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BETTER PRODUCT
BETTER LIFE

THIẾT KẾ LINH HOẠT, PHÙ HỢP
VỚI MỌI ĐỊA HÌNH 

Thiết kế khung xe chắc chắn, lốp có độ bền
cao, có khả năng vận hành trên nhiều loại
địa hình khác nhau.

ĐỘNG CƠ MẠNH MẼ TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU
 Động cơ AN HUI CUMMINS HFC4DE1-1D mạnh mẽ, bền bỉ,
tiết kiệm nhiên liệu.

1.

 Dung tích xi lanh 2746 cc.2.
 Công suất 112 / 3200 Kw(Vòng/phút)3.
 Momen: 355 / 1800 ~ 2700 (Vòng/phút)4.
 Hệ thống phun nhiên liệu điện tử Bosch5.

Xe được thiết kế và tối ưu hoá để đạt được hiệu
xuất vận hành tốt nhất mà không tốn nhiều chi phí.

TỐI ƯU HOÁ HIỆU QUẢ VÀ GIẢM
CHI PHÍ VẬN HÀNH

N200S PRO E5AN200S PRO E5A
N250S PRO E5AN250S PRO E5A
N350S PRO E5AN350S PRO E5A



TRẮNG BẠC XANH JAC * XANH JAC **

N200S PRO E5A N250S PRO E5A
THÙNG KÍN

6280 x 2100 x 2900

4460 x 2010 x 1850

1460 / 1425

3365
200

THÙNG BẠT

6280 x 2110 x 2905

4460 x 1960 x 680 / 1880

1460 / 1425

3365

200

6280 x 2110 x 2830

4460 x 1960 x 680 / 1770

1460 / 1425

3365

200

THÙNG BẠT

5965 x 1920 x 2780

-

1460 / 1425

3365

200

N350S PRO E5A
THÙNG BẠT

6280 x 2100 x 2840

4460 x 1960 x 680 / 1770

1460 / 1425

3365

200

ĐƠN VỊ

mm

mm

mm

mm
mm

kg
kg
kg

THÔNG SỐ 

KÍCH THƯỚC
Kích thước tổng thể (D x R x C)

Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C)

Vệt bánh trước / sau

Chiều dài cơ sở

Khoảng sáng gầm xe

TRỌNG LƯỢNG
Trọng lượng không tải

Tải Trọng
Trọng lượng toàn bộ

Số chỗ ngồi

SÁT XI

5965 x 1920 x  2780
-

1460 / 1425

3365

200

2260

-

4995
3

2900
1900

4995
3

2850

1950

4995

3

3080

2495

5770

3

2280

-

6800

3

3110

3495

6800

3
ĐỘNG CƠ

Tên động cơ

Loại động cơ

Hệ thống xử lý khí thải
Dung tích xi lanh
Đường kính x hành trình piston

Công suất cực đại / tốc độ quay

Mô men xoắn / tốc độ quay

TRUYỀN ĐỘNG

Ly hợp

Hộp số

HỆ THỐNG LÁI
Loại cơ cấu lái, dẫn động, trợ lực
HỆ THỐNG PHANH

Hệ thống phanh chính

Phanh đỗ

Hệ thống phanh phụ

HỆ THỐNG TREO

Trước 
Sau

LỐP XE
Trước / sau

HỆ THỐNG ĐIỆN + TIỆN ÍCH

Ắc quy (Số lượng, điện áp, dung lượng)

Hệ thống điều hòa, Radio, USB

ĐẶC TÍNH 
Khả năng leo dốc

Bán kính quay vòng nhỏ nhất

Tốc độ tối đa

Dung tích nhiên liệu

cc

mm

Kw(Vòng/phút)
Nm(vòng/phút)

%

m

km/h

lít

Bộ phun Urê + Bộ xử lý xúc tác

2746
93.5 x 100

112 / 3200

355 / 1800 ~ 2700

Diesel, 4 kỳ, 4 xylanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng, tăng áp

HFC4DE1-1D

Đĩa đơn ma sát khô, thủy lực, trợ lực chân không

Cơ khí, 05 tiến, 01 lùi

Trục vít – ê cu bi, cơ khí, trợ lực thủy lực

Kiểu tang trống, dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không, có trang bị hệ thống chống bó cứng bánh xe (ABS)

Kiểu tang trống, dẫn động cơ khí, tác động lên trục thứ cấp của hộp số

Phanh động cơ bằng đường khí xả

Phụ thuộc / nhíp lá (3+0) / giảm chấn thủy lực

Phụ thuộc / nhíp lá (5+6) / giảm chấn thủy lực

7.00R16 / DUAL 7.00-16

(12V - 80Ah) x 02

Có trang bị

40

7,56

108,6

100

42,7

7,56

106,8

100

42,7

7,56

106,8

100

36,7
7,56

105

100

30,9
7,56

99,9

100

30,9
7,56

99,9

100

BẢO HÀNHBẢO HÀNH
5 năm/150.000km5 năm/150.000km

THÙNG KÍNSÁT XI

6280 x 2100 x 2850

4460 x 2010 x 1770

1460 / 1425

3365

200

3110

3495

6800

3

30,9
7,56

99,9

100

BẢNG MÀU TIÊU CHUẨN:BẢNG MÀU TIÊU CHUẨN:


